
TRƯỜNG TIỂU HỌC  DƯƠNG XÁ THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2025-2026 - KHỐI 4

Tiết 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6

1 HĐTT- SHDC HĐTT- SHDC HĐTT- SHDC HĐTT- SHDC HĐTT- SHDC HĐTT- SHDC

2 Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt GDTC- Mạnh Tiếng Việt Tiếng Việt  

3 GDTC- Mạnh Tiếng Việt Toán  Âm nhạc - chung Toán LSĐL- Hoa

4 Toán Toán Âm nhạc - chung Toán  LS&ĐL Toán 

 

5 LS&ĐL Tin học - Huê Đ Đ - Yến Tiếng Việt Ngoại ngữ- Trang GDTC- Mạnh

6 HĐCC GDTC- Mạnh HĐCC Tiếng Việt Đ Đ - Yến Tiếng Việt

7 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt Ngoại ngữ-Lan

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật-Phương LSĐL  Tiếng Việt Tin học - Huê

3 KH - Q Anh Mỹ thuật-Phương KH- Hường Tin học - Huê Toán Tiếng Việt  

4 Đ Đ - Yến Ngoại ngữ-Hạnh Toán Toán Mỹ thuật-Phương Toán  

 

5 Tin học - Huê LS&ĐL- Hường Tiếng Việt HĐTN  GDTC- Mạnh HĐTN 

6 Ngoại ngữ-Hạnh Toán GDTC- Mạnh HĐCC KH- Hường KH  - Hoa

7 Toán Ngoại ngữ-Hạnh Ngoại ngữ-Huệ Ngoại ngữ-Lan HĐCC HĐCC

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  GDTC- Mạnh Ngoại ngữ-Lan

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học  Tiếng Việt GDTC- Mạnh

3 Âm nhạc-Chung GDTC- Mạnh Ngoại ngữ-Huệ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt  

4 GDTC- Mạnh Âm nhạc-Chung Ngoại ngữ-Huệ Mỹ thuật-Phương Toán Toán 

 

5 CN - Q Anh HĐCC Toán Tiếng Việt Tin học - Huê  Tiếng Việt 

6 Toán Toán Tin học - Huê HĐCC KH- Hường Mỹ thuật - Phương

7 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

1 Ngoại ngữ-Hạnh Tiếng Việt KH- Hường Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt  

2 Ngoại ngữ-Hạnh Toán Tiếng Việt Toán  Toán Toán  

3 Tiếng Việt CN - Q Anh Toán Ngoại ngữ-Lan HĐTN LSĐL- Hoa

4 Toán Đạo đức - Yến CN - Q Anh LSĐL -  Ngoại ngữ- Trang HĐCC

 

5 LS&ĐL Khoa học LS&ĐL Đạo đức  Âm nhạc-V Anh KH  - Hoa

6 HĐTN-  HĐCC HĐCC Công nghệ  CN - Q Anh Âm nhạc-V Anh

7 STEM STEM STEM STEM STEM STEM

1 Ngoại ngữ-Hạnh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt  Ngoại ngữ-Lan

2 Mỹ thuật-Phương HĐTN-Yến Toán Toán Toán Ngoại ngữ-Lan

3 Tiếng Việt Ngoại ngữ-Hạnh GDTC- Mạnh Khoa học  LS&ĐL Đ Đ - Hường

4 Toán Ngoại ngữ-Hạnh Ngoại ngữ-Huệ GDTC- Mạnh HĐCC Tiếng Việt 

 

5 KH - Q Anh Toán LS&ĐL HĐTN- SHL Ngoại ngữ- Trang Toán 

6 HĐCC LS&ĐL- Hường HĐCC Ngoại ngữ-Lan Ngoại ngữ- Trang HĐTN- SHL

7 HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL Ngoại ngữ-Lan HĐTN- SHL CN - Q Anh

Tiết sinh hoạt dưới cờ (HĐTN tiết 1) được giao cho đồng chí  GVTPT Đội triển khai thực hiện, GVCN phối hợp quản lý và tổ chức các HĐTN cho học sinh theo kế hoạch. 
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